
1 Ban Dân tộc 49 18 0 18 26 5 31

2 Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh 42 10 0 10 31 1 32

3 Ban QLDA Dân Dụng và Công Nghiệp 18 8 0 8 9 1 10

4 Ban Quản lý Giao thông tỉnh 56 10 0 10 41 5 46

5 Ban Quản lý Dự án NN và PTNT tỉnh 33 10 0 10 23 0 23

6 Ban Quản lý Khu kinh tế 90 27 0 27 61 2 63

7 Bảo Hiểm xã hội tỉnh 2 2 0 2 0 0 0

8 Công an tỉnh 101 39 0 39 54 8 62

9 Cục Hải quan tỉnh 4 0 0 0 4 0 4

10 Cục Thi hành án dân sự 9 5 0 5 3 1 4

11 Cục Thống kê tỉnh 24 8 0 8 14 2 16

12 Cục Thuế tỉnh 32 9 0 9 18 5 23

13 Kho bạc nhà nước tỉnh 3 2 0 2 1 0 1

14 Ngân hàng nhà nước tỉnh 7 3 0 3 3 1 4

15 Sở Công thương 109 17 0 17 90 2 92

16 Sở Du lịch 50 10 0 10 39 1 40

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 105 18 0 18 85 2 87

18 Sở Giao thông vận tải 116 15 0 15 98 3 101

19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 435 78 0 78 337 20 357

20 Sở Khoa học và Công nghệ 96 23 0 23 73 0 73

21 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 134 44 0 44 89 1 90

22 Sở Nội vụ 234 32 0 32 202 0 202
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23 Sở Nông nghiệp và PTNT 211 28 3 31 133 47 180

24 Sở Ngoại vụ 107 10 0 10 92 5 97

25 Sở Tài chính 345 69 0 69 276 0 276

26 Sở Tài nguyên và Môi trường 413 55 0 55 284 74 358

27 Sở Tư pháp 98 13 0 13 85 0 85

28 Sở Thông tin và Truyền thông 150 49 0 49 93 8 101

29 Sở Văn hóa và Thể thao 133 35 0 35 77 21 98

30 Sở Xây dựng 216 31 0 31 180 5 185

31 Sở Y tế 104 16 0 16 83 5 88

32 Thanh tra tỉnh 178 63 0 63 113 2 115

33 UBND huyện An Lão 19 4 0 4 13 2 15

34 UBND huyện Hoài Ân 31 7 1 8 14 9 23

35 UBND huyện Phù Cát 42 8 5 13 16 13 29

36 UBND huyện Phù Mỹ 59 8 0 8 32 19 51

37 UBND huyện Tây Sơn 34 4 1 5 20 9 29

38 UBND huyện Tuy Phước 67 20 1 21 20 26 46

39 UBND huyện Vân Canh 23 3 1 4 15 4 19

40 UBND huyện Vĩnh Thạnh 23 5 1 6 12 5 17

41 UBND thành phố Quy Nhơn 167 47 26 73 41 53 94

42 UBND thị xã An Nhơn 40 4 2 6 23 11 34

43 UBND thị xã Hoài Nhơn 37 5 0 5 19 13 32

TỔNG 4246 872 41 913 2942 391 3333


